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	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng 
(60 %) 

	1. Sơ lược về các thành phần của máy tính
	6
	
	3
	
	
	
	
	
	
22.5%
(2,25 điểm)

	
	
	2. Phần mềm máy tính 
	3
	
	3
	
	
	1
	
	
	
25% 
(2,5 điểm)

	
	
	3. Quản lý dữ  liệu trong máy tính
	1
	
	3
	
	
	1
	
	
	
20 %
(2,0 điểm)

	2
	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
(40 %)
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
	6
	
	      3
	
	
	1
	
	
	

32,5 %
(3,25 điểm)

	Tổng
	16
	
	12
	
	
	3
	
	
	30

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	30%
	0%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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	Tổng
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	TG
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	TG
	Số CH
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	1
	Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

	1. Thiết bị vào- ra
	6
	4,5
	3
	4,5
	
	
	
	
	9
	
	9
	22,5 %
(2,25 điểm)

	
	
	2. Phần mềm máy tính
	3
	2,25
	3
	4,5
	  1
	5
	
	
	6
	1
	11,75
	     25 % 
(2,5 điểm)

	
	
	3. Quản lý dữ  liệu trong máy tính
	1
	0,75
	3
	4,5
	1
	5
	
	
	4
	1
	10,25
	20%
(2,0 điểm)

	2
	Chủ đề B. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	3. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
	6
	4,5
	3
	4,5
	1
	5
	
	
	
9
	1
	14
	32,5 %
 (3,25 điểm)

	Tổng
	16
	12
	12
	18
	3
	15
	
	
	28
	3
	45
	30

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	30%
	0%
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	
	100%











BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: TIN HỌC LỚP: 7 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

	1. Sơ lược về các thành phần của máy tính
	Nhận biết 
– Biết và nhận ra được các thiết bị vào ra trong mô hình thiết bị máy tính, tính đa dạng và hình dạng của các thiết bị. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,…) (Câu 1, Câu 2, Câu 3)
– Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,…) (Câu 4; Câu5; Câu 6)
Thông hiểu
–  Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin. (Câu 22, câu 8, câu 9)
Vận dụng
– Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính. 

	6(TN)
	3(TN)
	
	

	
	
	2. Phần mềm máy tính 
	Nhận biết 
Biết được vai trò, chức năng của phần mềm trong hoạt động của máy tính. (Câu 10;câu 11; câu 12;  
Thông hiểu
Phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.
-Nêu được tên của một số phần mềm ứng dụng. Câu 13, câu 15, câu 24)
Vận dụng
Giải thích được phần mở rộng của tên tệp, cho biết tên tệp thuộc loại gì. (Bài 1)

	
3(TN)
	
3(TN)
	
1 (TL)
	

	
	
	3.Quản lý dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết: 
-Biết cách thao tác với tệp và thư mục: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên xóa tệp và thư mục.
-Biết được phần mở rộng của các tệp. (Câu 15)
Thông hiểu:
Hiểu được tệp chương trình cũng là dữ liệu. có thể được lưu trữ trong máy tính. ( Câu 16, câu 7, câu 14)
Vận dụng:
Thao tác được với tệp và thư mục, tạo được cây thư mục trên máy tính. (Bài 3)
Vận dụng được vào đặt mât khẩu để bảo vệ dữ liệu (
	1(TN)
	3(TN)
	  1(TL)
	

	2
	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
	Nhận biết
– Nhận biết một số website là mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo, Instagram …)(Câu 18)
– Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ …về Video; Website nhà trường chứa các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường, …..)(Cau 19, Câu 20)
– Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin…() (Câu 17, câu 21, câu 25)
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái. (Câu 26, Câu 27, Câu 28)
Vận dụng
– Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin: tạo tài khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp, chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi … (Bài 2)
	6(TN)
	3(TN)
	1(TL)
	

	Tổng
	
	16 TN
	12 TN
	3 TL
	0 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%
	0%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%






ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
MÔN TIN HỌC LỚP 7
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Em hãy lựa chọn 1 đáp án em cho là đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào 1 trong các phương án trong mỗi câu hỏi.
Câu 1. Em hãy cho biết máy tính nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính?
A.Con số
B.Văn bản
C. Hình ảnh
D.Âm thanh
 Câu 2. Thiết bị nào sau đây KHÔNG phải là thiết bị ra?
A. Loa.				
B. Máy in.
C. Màn hình.			
D. Máy quét.
Câu 3. Một tai nghe có gắn Micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
A.Thiết bị vào
B.Thiết bị ra 
C. Thiết bị vừa vào vừa ra
D. Không phải thiết bị vào ra
Câu 4. Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để nhập dữ liệu số và văn bản vào hệ thống máy tính là gì?
A. Máy vẽ đồ thị
B. Bàn phím
C. Máy in
D. Máy quét
Câu 5. Thiết bị nào truyền dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Máy ảnh
B. Micro
C. Màn hình
D. Loa
Câu 6. Thuật ngữ nào sau đây dùng để chỉ các thiết bị vào- ra của hệ thống máy tính?
A. Màn hình
B. Phần mềm
C. Phần cứng
D.Tài nguyên dùng chung
Câu 7. Em hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau?
A. Máy tính chỉ lưu trữ được các tệp chương trình
B. Máy tính chỉ lưu trữ được các tệp dữ liệu
C. Máy tính lưu trữ được cả tệp chương trình và dữ liệu
D. Máy tính chỉ lưu trữ được một số loại tệp như: Tệp âm thanh, hình ảnh, video.
Câu 8. Phương án nào sau đây là thiết bị vào, được dùng để thay thế ngón tay để chọn đối tượng thay thế trên màn hình?
A.Bàn phím
B.Bút cảm ứng
C.Nút cuộn chuột
D.Màn hình
Câu 9: Khi đang gọi Video cho bạn, em  không nghe thấy tiếng nhưng vẫn thấy bạn đang nói. Em chọn phương án nào sau đây để giải quyết vấn đề?
A.Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro.
B.Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro.
C.Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa.
D.Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa.
Câu 10: Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
A.Khởi động phần mềm đồ họa máy tính.
B.Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em.
C.Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ
D.Tô màu đỏ cho mái ngói.
Câu 11. Việc nào sau đây không phải là chức năng của hệ điều hành?
A.Sao chép tệp cadao.doc từ ổ đĩa sang USB>
B.Tìm kiếm từ quê hương trong tệp CADAO.doc
C.Đổi tên tệp CADAO.doc sang Daanca.doc
D.Xóa tệp CADAO.DOC sang khỏi ổ đĩa cứng.
Câu 12. Việc nào sau đây không thuộc chức năng của hệ điều hành?
A.Khởi động phần mềm trình chiếu
B.Soạn thao nội dung trình chiếu
C.Sao chép tệp trình chiếu đến vị trí khác
D.Đổi tên tệp trình chiếu.
Câu 13. Các tệp chương trình thường có phần mở rộng là gì?
A.exe
B. docx
C. PPt.x
D. txt
Câu 14. Mật khẩu nào sau đây là mạnh nhất?
A. 123456789				
B. caophong123
C. Antoan			
D. 21%nmpHB@H20
Câu 15: Tệp có phần mở rộng .com thuộc loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này.
B. Tệp chương trình máy tính.
C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.
D. Tệp dữ liệu video.
Câu 16. Phương án nào sau đây không phải là lợi ích của việc tổ chức lưu trữ trên máy tính một cách hợp lý?
A.Giúp em làm việc chuyên nghiệp hơn
B.Giúp em tìm được tài liệu nhanh hơn khi dữ liệu trên máy tính ngày càng nhiều
C.Máy tính sẽ chạy nhanh hơn
D.Giúp em dễ dàng quản lý cộng việc không bị nhầm lẫn.
Câu 17: KHÔNG nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
A.Giao lưu với bạn bè.			
B.Học hỏi kiến thức.		
C. Bình luận xấu về người khác.
D.Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
Câu 18: Trong các ứng dụng dưới đây, ứng dụng nào KHÔNG phải là mạng xã hội:
A. Zalo
B. Facebook
C. Instagram 
D. Zoom meeting
Câu 19. Em KHÔNG  thể làm  gì trên kênh YOUTUBE?
A. Tải lên các video của mình
B. Xem video của người khác tải lên
C. Chia sẻ, bình luận video của người khác tải lên
D. Xóa các video của người khác tải lên
Câu 20. Website của trường em chứa các thông tin nào sau đây?
A. Các thông tin mới nhất về đời sống, tình cảm của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam
B. Các bộ phim nổi tiếng và mới nhất của Thế giới
C. Các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường
D. Các video được câu like nhiều nhất trên Tiktok
Câu 21.   Mục đích của mạng xã hội là gi?
A.Chia sẻ học tập
B.Chia sẻ, học tập, tương tác
C.Chia sẻ học tập tiếp thị.
D.Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.
Câu 22. Chọn phương án SAI: Khi lắp ráp thiết bị, nếu cắm đầu nối vào cổng kết nối có hình dạng, cấu tạo, kích thước không phù hợp thì có thể gây ra điều gì?
A. Không cắm được đầu nối vào cổng kết nối
B. Cong, gẫy, hỏng chân cắm của cổng kết nối, đầu nối
C. Có thể hỏng thiết bị
D. Không sao cả, vẫn kết nối được.
Câu 23: Chức năng nào sau đây KHÔNG phải của hệ điều hành?
A. Quản lý các tệp dữ liệu trên ô đĩa.
B. Tạo và chỉnh sửa nội dung của một tệp hình ảnh.
C. Điều khiển các thiết bị vào ra.
D. Quản lý giao diện giữa người dùng và máy tính
Câu 24: Phương án nào sau đây là SAI khi nói về chức năng của HĐH?
A. Phòng chống Virus và sao lưu dự phòng là chức năng của HĐH, ta không cần phải làm gì thêm
B. HĐH hỗ trợ phòng chống Virus và sao lưu dự phòng
C. HĐH kiểm soát người dùng đăng nhập máy tính thông qua các tài khoản
D. HĐH quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp dữ liệu
Câu 25: Bạn M. có biểu hiện luôn bận tâm với Internet khi luôn nghĩ về hoạt động online của mình ở lần trước hay các lần sắp tới. Theo em bạn M đang có biểu hiện
A. yêu thích mạng. 
B. quan tâm tới hoạt động online. 
C. yêu thích lập trình online. 
D. nghiện Internet.
Câu 26. Em sẽ làm gì khi nhận được một clip “2 học sinh trong lớp đang đánh nhau ngoài sân bóng để giải quyết mâu thuẫn” từ bạn bè mình?
A. Ngay lập tức chia sẻ rộng rãi cho bạn bè và người khác
B. Tham gia vào bình luận cổ vũ cho 2 bạn học sinh trong clip đó
C. Báo ngay cho các thầy cô giáo trong trường biết để có hướng giải quyết
D. Chỉ xem và che dấu thông tin về clip đó, không cho các thầy cô giáo biết.
Câu 27. Đâu là một hành vi nên làm của 1 học sinh trên mạng xã hội?
	1. Sử dụng mạng xã hội đúng mức vào việc học, giao lưu, kết bạn
	2. Thường xuyên thức khuya để sử dụng mạng xã hội
	3. Thấy tức giận, và cáu kỉnh khi không được sử dụng mạng xã hội
	4. Mất hứng thú với các hoạt động trước đây, khi em chưa sử dụng mạng xã hội
	5. Thường xuyên đăng ảnh, câu like, thích sống ảo trên mạng xã hội
	6. Giới thiệu bản thân, thể hiện quan điểm đúng mực phù hợp lứa tuổi trên mạng xã hội
	7. Tạo nhóm bạn cùng yêu thích môn học để cùng nhau trao đổi thông tin.
A. 1; 2; 5; 6
B. 1; 6; 7
C. 2; 6; 8
D. 7; 4; 6
Câu 28. Những hành vi nào dưới đây là tuân thủ đúng pháp luật trên môi trường mạng?
A. Cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật
B. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức, cơ quan
C. Nhắn tin, quấy rối, đe dọa người khác.
D. Chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho bạn bè 
PHẦN II. TỰ LUẬN (THỰC HÀNH)
Bài 1: Em hãy thực hiện thay đổi ngày giờ của máy tính và cho biết hệ điều hành hay phần mềm ứng dụng giúp em làm việc đó? Tại sao?
Bài 2: Em hãy tạo một cây thư mục trên máy tính? 
Bài 3. Đăng hãy đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình và gửi tệp “ Ảnh đẹp của em” vào zalo nhóm lớp.







ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN TIN HỌC LỚP 7
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	D
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	C
	B
	D



II. TỰ LUẬN

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1:
	Hs thực hiện thay đổi ngày giờ trên máy tính.
Hệ điều hành giúp em làm việc đó. Vì đồng hồ máy tính là thiết bị do hệ điều hành quản lý. Mọi phần mềm ứng dụng (có sử dụng thời gian) trên cùng một hệ điều hành sử dụng chung dữ liệu về thời gian do hệ điều hành cung cấp.
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